
THÔNG BÁO CHÀO GIÁ 
Phục vụ công tác mua sắm dụng cụ, phục vụ lấy, bảo quản, vận 

chuyển và sinh phẩm xét nghiệm mẫu Sốt xuất huyết - Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật năm 2024 

 

    Kính gửi: Công ty/Doanh nghiệp cung cấp dụng cụ, phục vụ lấy, bảo 

quản, vận chuyển và xét nghiệm mẫu Sốt xuất huyết  

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng xin gửi đến các Quý công 

ty/đơn vị lời chào trân trọng.  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng có nhu mua sắm dụng cụ, 

phục vụ lấy, bảo quản, vận chuyển và xét nghiệm mẫu Sốt xuất huyết - Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật năm 2024 theo danh mục chi tiết trong phụ lục 1, 2 đính 

kèm.  

Trung tâm kính đề nghị các quý công ty/đơn vị có năng lực cung ứng dụng 

cụ, phục vụ lấy, bảo quản, vận chuyển và xét nghiệm mẫu Sốt xuất huyết, thực 

phẩm theo Phụ lục 1, 2  gửi chào giá sản phẩm của Quý công ty. 

Hồ sơ chào giá xin gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng 

theo thông tin sau:  

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Tổ chức - Hành chính – Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: số 376, Lê Duẩn, phường 9, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng, điện thoại: 0299.3610042. 

Thời gian nhận báo giá: từ 08h ngày 20/12/2024 đến trước 8h ngày 

26/12/2024. 

Hồ sơ chào giá sẽ được mở vào, lúc 08 giờ 10 phút, ngày 26/12/2024. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty/đơn vị./. 

  
Nơi nhận:        KT GIÁM ĐỐC 

- Như trên;       PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Website đơn vị; 

- Lưu: VT. 

 

 
                              BSCKII. Võ Quang Hà 

 

 

SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG  

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT  

BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

Số:         /TB-KSBT  

 

Sóc Trăng, ngày        tháng 12 năm 2024 

 

 
 

 



PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC VẬT TƯ, DỤNG CỤ XÉT NGHIỆM SỐT XUẤT HUYẾT 
(Kèm theo Thông báo chào giá số:……. /TB- KSBT ngày       tháng 12 năm 2024 của 

TTKSBT) 

 

Stt 

 

DANH SÁCH KHÁNG HUYẾT THANH 

Tên 

hàng hoá 

Thành phần, 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Đvt 

Quy 

cách 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 

Tube Cryol 0.5-

2.5ml có chia 

vạch  

 Nhựa PP y tế, độ pH trung 

tính, kích thước 12x41mm, 

dung tích tối đa 2,5ml, nắp 

nhựa LDPE vặn xoắn ốc có 

vòng đệm cao su 

 Chịu nhiệt ở âm 800C, hấp 

tiệt trùng 1210C, Hạn sử 

dụng trên 12 tháng 

Tube 
Gói/100 

tube 
4 

Nước 

ngoài 

2 Túi Zip size 12  
Túi zip chỉ đỏ, kích thước 

12x20cm 
Kg 1 kg/ bọc 2 

Việt 

Nam 

3 Cồn 70 độ   

70% ethanol (C2H5OH), 

nước cất,  hạn sử dụng 

trên 12 tháng. 

chai 

Chai 

500ml/ch

ai 

20 
Việt 

Nam 

4 Bọc rác vàng    
Màu vàng, Kích thước: 

80x100cm, không dây 
Kg 1 kg/ bọc 5 

Việt 

Nam 

5 Bọc rác xanh  
 Màu xanh, Kích thước: 

80x100cm, không dây 
Kg 1 kg/ bọc 5 

Việt 

Nam 

6 Xà phòng rửa tay 
Thể tích 450g/chai, hạn 

sử dụng trên 12 tháng 
Chai 

Chai 

450g/cha

i 

5 
Việt 

Nam 

7 
Găng tay không 

bột size S   

 Chất liệu cao su thiên 

nhiên không bột, size S 
Hộp 

Hộp/ 50 

đôi 
10 

Việt 

Nam 

8 
Găng tay không 

bột size M 

 Chất liệu cao su thiên 

nhiên không bột, size M 
Hộp 

Hộp/ 50 

đôi 
10 

Việt 

Nam 

9 
Giấy vuông loại 

nhỏ  

 Kích thước 330 x 330 

mm, loại 100 tờ, hạn sử 

dụng trên 12 tháng 

Bọc Bọc 30 
Việt 

Nam 

10 Băng keo lụa   
kích thước: 2,5cm x 9,14m, 

hạn sử dụng trên 12 tháng 
Cuộn Cuộn 10 

Việt 

Nam 

11 
Đồng hồ bấm 

giây  

Định dạng: giây, phút, tối 

đa 60 phút 
Cái 

1 cái/ 

hộp 
2 

Việt 

Nam 

12 
Micropipet 100-

1000µl  

đơn kênh, Bước điều 

chỉnh thể tích: 5ul 
Cây 

1 

cây/hộp 
1 Đức 

13 Nước cất 2 lần Nước cất 2 lần Lít 
20 

lít/thùng 
20 

Việt 

Nam 

 

 



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC HÓA CHẤT, SINH PHẨM 
(Kèm theo Thông báo chào giá số:……. /TB- KSBT ngày       tháng 12 năm 2024 của 

TTKSBT) 

 

Stt 

 

DANH SÁCH HÓA CHẤT, SINH PHẨM 

Tên 

hàng hoá 

Thành phần, 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Đvt 

Quy 

cách 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 

Bộ kít (Sinh 

phẩm) xét 

nghiệm Mac-

Elisa IgM 

Dengue virus IgM, 

Xét nghiệm miễn dịch định 

lượng và định tính để phát 

hiện kháng thể người kháng 

lại virus Den,  sinh phẩm 

phải kèm Lọ yếu tố dạng 

thấp (Z200), (20ml). Hạn sử 

dụng trên 12 tháng 

hộp 

96 

test/hộp, 

lọ yếu tố 

dạng thấp 

20ml 

3  
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